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HƯỚNG DẪN
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở


Căn cứ Luật Công đoàn Việt nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Thực hiện Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS), Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam ban hành hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thuộc ngành, như sau: 
Phần thứ nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS nhằm đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua, khen thưởng để xây dựng CĐCS vững mạnh.


2. Nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại CĐCS phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn ở cơ sở và phải được thống nhất quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định. 

3. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS phải đảm bảo dân chủ, khách quan; khắc phục tính hình thức trong đánh giá xếp loại CĐCS. 


II. ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 


1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS được thực hiện hàng năm, áp dụng cho các công đoàn cơ sở căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để chấm điểm theo từng nội dung tiêu chuẩn. 


2. Việc chấm điểm, đánh giá và xếp loại chỉ áp dụng đối với các đơn vị CĐCS có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính từ ngày thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất. Các đơn vị có thời gian hoạt động dưới 12 tháng tính đến ngày chấm điểm, đánh giá thì không thuộc đối tượng xem đánh giá, xếp loại.

3. Trong trường hợp CĐCS được chuyển về sinh hoạt trực thuộc Công đoàn ngành dưới 12 tháng tính từ ngày ra Quyết định chuyển sinh hoạt thì việc chấm điểm, đánh giá và xếp loại được thực hiện đồng thời ở cả hai đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý trước và sau khi sáp nhập, Công đoàn ngành căn cứ kết quả đánh giá đó để xếp loại CĐCS.


4. Riêng CĐCS trường học được chấm điểm, đánh giá và xếp loại theo năm học.


III. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
1. Căn cứ vào quy định của Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và mô hình hoạt động của CĐCS để xây dựng tiêu chuẩn, nội dung hoạt động và tiêu chí đánh giá chất lượng CĐCS cho phù hợp.

2. Lượng hóa kết quả hoạt động và cụ thể hóa các tiêu chí hoạt động căn cứ nội dung chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của từng loại hình CĐCS.

Phần thứ hai

NỘI DUNG XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH


I. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Tiêu chuẩn 1.  Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý:

1.1. Đại diện cho tập thể người lao động (NLĐ) thương lượng tập thể có hiệu quả với người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhằm xác lập các điều kiện lao động mới, làm căn cứ ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được được những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, được Công đoàn cấp trên đánh giá chất lượng theo quy định của Tổng Liên đoàn; giám sát thực hiện có hiệu quả nội dung TƯLĐTT. 

1.2. Tham gia với NSDLĐ xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ dung và thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp; thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm đúng quy định, đạt hiệu quả. 

1.3. Tham gia với NSDLĐ xây dựng và giám sát thực hiện các nội quy, quy định; định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật. 


1.4. Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao thu nhập và đời sống vật chât, tinh thần cho NLĐ; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật.


1.5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành (BCH) công đoàn và NSDLĐ. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể).

1.6. Giám sát thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) và hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động với NSDLĐ đúng quy định của pháp luật; có 100% lao động làm việc tại doanh nghiệp được giao kết HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng).


1.7. Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan của NLĐ và NSDLĐ.


1.8. Tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động; không để xảy ra ngừng việc tập thể trái pháp luật; không để xảy ra đơn thư vượt cấp; tổ chức và lãnh đạo đình công (nếu có) đúng pháp luật. 

2. Tiêu chuẩn 2.  Xây dựng tổ chức công đoàn:
2.1. Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.
2.2. Có 70% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.

2.3. Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

2.4. Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ CĐCS.

2.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS hiệu quả; có quy chế hoạc động và tổ chức sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT theo quy định; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS. 
2.6. Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT theo quy định quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính. 

2.7. Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị Ban Chấp hành; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn. 
2.8. Hoàn thành dự toán thu chi tài chính và nộp nghĩa vụ lên Công đoàn cấp trên; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên và NLĐ. Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính công đoàn. 

2.9. Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với Công đoàn cấp trên.
3. Tiêu chuẩn 3.  Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
3.1. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể của đơn vị).

3.2. Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc hoặc sa thải; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực (trừ trường hợp do đơn vị phát hiện). Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
3.3. Tham gia với NSDLĐ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với NLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp.
3.4. Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. 

3.5. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

1. Tiêu chuẩn 1.  Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý:
1.1. Tham gia với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.
1.2. Hàng năm phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời hạn; thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo quy định của pháp luật.

1.3. Hướng dẫn, tư vấn cho Viên chức, NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng làm việc, HĐLĐ với người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật; có 100% viên chức, NLĐ đang làm việc tại đơn vị được giao kết hợp đồng làm việc và HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng).

1.4. Giám sát thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với NLĐ và các bản hợp đồng làm việc và HĐLĐ; tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động; không để xảy ra đơn thư vượt cấp.
1.5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn và người đứng đầu đơn vị.

1.6. Phối hợp với người đứng đầu đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể).

1.7. Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

1.8. Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị. 

2. Tiêu chuẩn 2.  Xây dựng tổ chức công đoàn:
2.1. Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.

2.2. Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn.

2.3. Có 70% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.

2.4. Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
2.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT theo quy định; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
2.6. Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.

2.7. Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị Ban Chấp hành; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn. 
2.8. Hoàn thành dự toán thu chi tài chính và nộp nghĩa vụ lên Công đoàn cấp trên (nếu có); thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. Không vi phạm kỷ luật sử dụng, quản lý tài chính công đoàn. 

2.9. Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với Công đoàn cấp trên.

3. Tiêu chuẩn 3.  Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác:
3.1. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể).

3.2. Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực (trừ trường hợp do đơn vị phát hiện). Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
3.3. Tham gia với người đứng đầu đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với NLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị. 

3.4. Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. 

3.5. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. 

III. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI- NGHỀ NGHIỆP.

1. Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động (NLĐ) và tham gia quản lý:
1.1. Tham gia với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng thời hạn; thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo quy định của pháp luật.
1.2. Giám sát thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ.

1.3. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cử đại diện công đoàn tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ theo quy định của pháp luật.

1.4. Tham gia với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghệp vụ cho NLĐ.

1.5. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả (có nội dung và kết quả cụ thể); cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải thiện điều kiện làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
1.6. Vận động NLĐ phát hiện, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không để xảy ra đơn thư vượt cấp.
1.7. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. 

1.8. Hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW (cùng ngày 12/12/2013)của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

2. Tiêu chuẩn 2.  Xây dựng tổ chức công đoàn:
2.1. Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.
2.2. Có 80% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.

2.3. Có 100% cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
2.4. Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, Ban Thường vụ, UBKT theo quy định; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
2.6. Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, BTV, UBKT theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.
2.7. Hằng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH; quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn.

2.8. Hoàn thành dự toán thu tài chính; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.
2.9. Thực hiện chế độ thông tin hai chiều, đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.

3. Tiêu chuẩn 3. Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác:
3.1. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể).
3.2. Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.

3.3. Phối hợp với thủ trưởng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

3.4. Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

3.5. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng CSVN.
IV. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP
1. Tiêu chuẩn 1.  Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý:
1.1. Đại diện cho tập thể NLĐ thương lượng tập thể có hiệu quả với NSDLĐ nhằm xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ ký kết TƯLĐTT đạt được những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật, được công đoàn cấp trên đánh giá đạt chất lượng theo quy định của Tổng Liên đoàn; giám sát thực hiện có hiệu quả nội dung TƯLĐTT đã ký.

1.2. Tham gia với NSDLĐ xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị NLD hàng năm đúng quy trình, đạt hiệu quả.

1.3. Tham gia với NSDLĐ xây dựng và giám sát thực hiện các nội quy, quy định; định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật; tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. 
1.4. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn và NSDLĐ.

1.5. Hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động với NSDLĐ đúng quy định của pháp luật; có 100% lao động làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị được giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng).

1.6. Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan của NLĐ và NSDLĐ. Giám sát thực hiện hợp đồng lao động và thực hiện chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật.
1.7. Phối hợp với NSDLĐ phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể).

1.8. Tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động; không để xảy ra ngừng việc tập thể trái pháp luật; không để xảy ra đơn thư vượt cấp; tổ chức và lãnh đạo đình công (nếu có) đúng pháp luật.

2. Tiêu chuẩn 2.  Xây dựng tổ chức công đoàn:
2.1. Có 70% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.

2.2. Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

2.3. Có 60% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.

2.4. Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc BTV CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
2.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, BTV, UBKT theo quy định; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
2.6. Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, BTV, UBKT theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính. 

2.7. Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn.

2.8. Hoàn thành dự toán thu chi tài chính; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.

2.9. Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên. 

3. Tiêu chuẩn 3.  Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác:
3.1. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể). 
3.2. Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị sa thải; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội. 

3.3. Tham gia với NSDLĐ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho NLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp, đơn vị.
3.4 Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công tác và tham gia hoạt động xã hôi, từ thiện, nhân đạo.

3.5. Giới thiệu doàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

V. ĐỐI VỚI NGHIỆP ĐOÀN
1. Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý:

1.1. Đại diện, tập hợp ý kiến đoàn viên, kiến nghị với cơ quan chức năng nhà nước (hoặc thông qua Công đoàn cấp trên) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, NLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập.

1.2. Thực hiện phân phối kết quả lao động công khai, dân chủ, công bằng.

1.3. Tổ chức cho đoàn viên, người lao động thuộc nghiệp đoàn thực hiện các hình thức tự quản, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghề.

1.4. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể).
1.5. Tập hợp, kiến nghị với công đoàn cấp trên và cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các kiến nghị liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

1.6. Tham gia, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan.

2. Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức công đoàn: 

2.1. Có 60% trở lên số tổ nghiệp đoàn, nghiệp đoàn bộ phận (nếu có) được xếp loại vững mạnh. 

2.2. Có 100% cán bộ nghiệp đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

2.3. Xây dựng, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả quy chế nội bộ của Nghiệp đoàn. Trong đó có nội dung quy định về chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm  hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ nghiệp đoàn.

2.4. Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó nghiệp đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc BTV nghiệp đoàn và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
2.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của Nghiệp đoàn có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, Ban Thường vụ, UBKT theo quy định.

2.6. Có sổ ghi chép nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, Ban Thường vụ, UBKT theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên nghiệp đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.
2.7. Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính nghiệp đoàn tại hội nghị BCH; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị nghiệp đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.
2.8. Hoàn thành dự toán thu chi tài chính công đoàn; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên và người lao động. Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính nghiệp đoàn.

2.9. Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.

3. Tiêu chuẩn 3. Công tác tuyên tuyền và các hoạt động khác:

3.1. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể).
3.2. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.

3.3. Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

3.4. Có tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ.

Phần thứ ba

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ


I. PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ


1. Thang điểm:  Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung ba tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh, thống nhất xây dựng thang chấm điểm gồm 100 điểm, như sau: 

- Tiêu chuẩn 1:  35 điểm


- Tiêu chuẩn 2:  35 điểm


- Tiêu chuẩn 3:  20 điểm


* Điểm thưởng:  10 điểm


2. Cách chẩm điểm
2.1. Công đoàn ngành xây dựng mức điểm tối đa cho mỗi tiêu chí. Đơn vị căn cứ mức độ kết quả đạt được của từng nội dung để tính điểm, kết quả đạt đến đâu thì chấm điểm tương ứng.
2.2. Điểm thưởng chỉ được tính khi đơn vị có thành tích đặc biệt như quy định trong từng tiêu chí của tiêu chuẩn điểm thưởng. Có thành tích nào thì tính điểm thưởng của thành tích đó. Quy định nội dung chấm điểm thưởng của CĐCS:
+ Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá chất lượng cao, chọn làm đơn vị tiêu biểu.
+ Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.

+ Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập.

+ Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành CĐCS và doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. 

+ Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện. 
3. Quy định khung chấm điểm CĐCS vững mạnh: áp dụng đối với từng loại hình Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Bảng đánh giá chấm điểm ban hành kèm theo Hướng dẫn)
1. Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp nhà nước:  áp dụng biểu 01/CĐCS-CĐN

2. Công đoàn cơ sở các đơn vị sự nghiệp, các Trường, các Viện: áp dụng biểu số 02/CĐCS-CĐN

3. Công đoàn cơ sở các đơn vị quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp: áp dụng biểu số 03/CĐCS-CĐN

4. Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: áp dụng biểu số 04/CĐCS-CĐN
5. Nghiệp đoàn cơ sở: áp dụng biểu số 05/NĐCS-CĐN
II. XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo 4 mức như sau: 

1. Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh:  là những CĐCS có tổng số điểm đạt 85 điểm trở lên, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây: 
1.1. Có thỏa ước lao động tập thể (đối với CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập);

+ Có các quy chế dân chủ cơ sở; 
+ Đối với Nghiệp đoàn: có tập hợp ý kiến đoàn viên, kiến nghị với cơ quan chức năng Nhà nước (hoặc thông qua Công đoàn cấp trên) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, NLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập.
1.2. Không để xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;

1.3. Không có tai nạn lao động chết người ở nơi làm việc do lỗi chủ quan;

1.4. Không có đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;
1.5. Không có tiêu chuẩn nào chấm đạt dưới 50% tổng số điểm.

2. Công đoàn cơ sở xếp loại khá:  là những CĐCS đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm và những CĐCS đạt 85 điểm trở lên, nhưng không được xếp loại vững mạnh do không đáp ứng điều kiện của CĐCSVM.
3. Công đoàn cơ sở xếp loại trung bình:  là những CĐCS đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.
4. Công đoàn cơ sở xếp loại yếu:  là những CĐCS đạt dưới 50 điểm.
Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


I. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
1. Đầu năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung tiêu chuẩn và đề ra giải pháp xây dựng CĐCS vững mạnh. Những CĐCS thấy có khả năng phấn đấu thì đăng ký danh hiệu thi đua với Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý. 
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Ban Chấp hành và các ban quần chúng (nếu có) để trực tiếp theo dõi, hướng dẫn CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện những nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh.

3. Cuối năm Ban chấp hành CĐCS hướng dẫn các CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại; tổ chức thẩm định, đánh giá và quyết định xếp loại theo thẩm quyền. 
4. Trên cơ sở kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và kết quả hoạt động của CĐCS trong năm đã đạt được, Ban Chấp hành CĐCS tự chấm điểm, đánh giá, đồng thời công khai kết quả cho đoàn viên biết và tham gia ý kiến, trước khi gửi hồ sơ đề nghị lên Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

5. Hồ sơ báo cáo đánh giá chấm điểm CĐCS, gồm: 

+ Tờ trình đề nghị công nhận kết quả hoạt động CĐCS (mẫu gửi kèm)

+ Bảng đánh giá, chấm điểm, xếp loại Công đoàn cơ sở (theo quy định tại điểm 3, mục I, phần thứ III của Hướng dẫn).
+ Báo cáo kết quả hoạt động cả năm (nếu có) minh họa cho biểu chấm điểm, đánh giá của CĐCS.

 6. Quy định thời hạn nộp hồ sơ:
+ CĐCS khối Trường hồ sơ gửi trước ngày 30/8 hàng năm.

          + CĐCS (ngoài khối Trường) hồ sơ gửi trước ngày 15/12 hàng năm.

II. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ 


1. Đầu năm triển khai kế hoạch xây dựng CĐCS vững mạnh đến các CĐCS trực thuộc, trong đó nêu rõ các giải pháp thực hiện; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS; nhất là các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối với những CĐCS xếp loại trung bình, xếp loại yếu của năm trước. 

2. Cuối năm hướng dẫn các CĐCS đánh giá, xếp loại từ tổ công đoàn trở lên; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá, chấm điểm và quyết định xếp loại CĐCS. Kết quả xếp loại CĐCS được công khai đến các CĐCS trực thuộc cùng được biết.


3. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn hàng năm; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp Giấy chứng nhận cho các CĐCS được xếp loại vững mạnh 03 năm liên tục theo mẫu thống nhất do Tổng Liên đoàn LĐVN quy định. 

4. Những CĐCS xếp loại vững mạnh đạt từ 95 điểm trở lên được bình xét, lựa chọn để khen thưởng hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn. 

5. Trường hợp phát hiện CĐCS không đủ điều kiện như đã xếp loại thì phải ra quyết định hủy bỏ kết quả đã công nhận.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS hàng năm đối với Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, thời gian trước ngày 30/12 hàng năm. 
III. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM

1. Căn cứ nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh và quy định về thang điểm của Tổng Liên đoàn LĐVN, triển khai thực hiện việc xây dựng quy định biểu chấm điểm chi tiết cho từng loại hình CĐCS thuộc ngành.

2. Chủ động xây dựng nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đối với CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn để triển khai thực hiện thống nhất đến các cấp công đoàn trực thuộc. 


3. Hàng năm chủ động triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc chấm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tất cả các CĐCS có thời gian hoạt động đủ 12 tháng trở lên theo quy định; thực hiện việc kiểm tra, phúc tra, trực tiếp đánh giá, chấm điểm, xếp loại đối với các CĐCS đang trực tiếp quản lý, chỉ đạo; giám sát và thẩm định việc triển khai thực hiện Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS.

4. Những CĐCS xếp loại vững mạnh đạt từ 95 điểm trở lên được bình xét, lựa chọn để khen thưởng hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định của Tổng Liên đoàn LĐVN. 


5. Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, theo Quy chế khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

6. Giao cho Ban Tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tham mưu giúp Ban Thường vụ triển khai và tổ chức thực hiện công tác xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS, định kỳ báo cáo Tổng Liên đoàn LĐVN theo quy định; các Ban, Văn phòng Công đoàn Ngành có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS để Ban Thường vụ xem xét, định hướng chỉ đạo và báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Hướng dẫn số 176/HD-CĐN ngày 01/6/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt nam và được phổ biến đến tất cả các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các cấp công đoàn báo cáo Công đoàn Ngành (qua Ban Tổ chức) để được giải quyết kịp thời.
	Nơi nhận: 

- Tổng Liên đoàn LĐVN (báo cáo);

- UVBCH, UBKT CĐN; 
- Các CĐ trực thuộc;

- Các Ban, Văn phòng CĐN;

- Lưu ToC, VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vũ Xuân Thủy


                           Biểu số 01/CĐCS - CĐN 
CÔNG ĐOÀN ………………………………………….
CÔNG ĐOÀN …………………………………………


BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 233 /HD-CĐN ngày 22 /7/2015 của

Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam)


- Tổng số lao động:   …………. người; trong đó nữ: ………người


   + Trong đó:  số lao động tham gia BHXH: ……….. người


- Tổng số đoàn viên công đoàn: ……….. người;


- Số CĐCS thành viên…………; - Số CĐ bộ phận: ………………..; 

- Số tổ công đoàn: ………………; 


- Tổng số cán bộ CĐ từ tổ trưởng, tổ phó trở lên: ……………… người.


- Thu nhập bình quân: ……………………. triệu/người/tháng

Căn cứ kết quả hoạt động của CĐCS và thực hiện hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành CĐCS tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS như sau: 
	TT
	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	THANG ĐIỂM

	
	
	Tối đa
	Tự chấm
	Thẩm định

	1.
	Tiêu chuẩn 1
Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Đại diện cho tập thể người lao động (NLĐ) thương lượng tập thể có hiệu quả với người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhằm xác lập các điều kiện lao động mới, làm căn cứ ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)
	3
	
	

	1.2
	TƯLĐTT đạt được những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật
	3
	
	

	1.3
	TƯLĐTT được Công đoàn cấp trên đánh giá đạt chất lượng theo quy định của Tổng Liên đoàn
	2
	
	

	1.4
	Giám sát thực hiện có hiệu quả nội dung TƯLĐTT
	2
	
	

	1.5
	Tham gia với NSDLĐ xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi và thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp
	2
	
	

	1.6
	Thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo đúng quy định của pháp luật
	1
	
	

	1.7
	Phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm đúng quy trình, đạt hiệu quả
	2
	
	

	1.8
	Tham gia với NSDLĐ xây dựng và giám sát thực hiện: 
- Các nội quy, quy định của đơn vị (1 điểm)

- Định mức lao động, đơn giá tiển lương (1 điểm)

- Quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật ( 1 điểm)
	3
	
	

	1.9
	Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
	2
	
	

	1.10
	Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật
	1
	
	

	1.11
	Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và NSDLĐ
	2
	
	

	1.12
	Phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể)
	2
	
	

	1.13
	Giám sát thực hiện Hợp đồng lao động (HĐLĐ)
	1
	
	

	1.14
	Hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ giao kết và chấm dứt HĐLĐ với NSDLĐ đúng quy định của pháp luật
	1
	
	

	1.15
	Có 100% lao động làm việc tại doanh nghiệp được giao kết HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng)
	2
	
	

	1.16
	Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động
	1
	
	

	1.17
	Đơn vị không xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan của NLĐ và NSDLĐ
	1
	
	

	1.18
	Tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động
	1
	
	

	1.19
	Không để xảy ra ngừng việc tập thể trái pháp luật
	1
	
	

	1.20
	Không để xảy ra đơn thư vượt cấp
	1
	
	

	1.21
	Tổ chức và lãnh đạo đình công (nếu có) đúng pháp luật
	1
	
	

	2.
	Tiêu chuẩn 2
Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 95% trở lên số lao động gia nhập công đoàn
	3
	
	

	2.2
	Có 70% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh
	3
	
	

	2.3
	Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	3
	
	

	2.4
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc BTV Công đoàn cơ sở
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS hiệu quả
	2
	
	

	2.6
	Có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, BTV, UBKT theo quy định
	2
	
	

	2.7
	Có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS
	2
	
	

	2.8
	Có sổ ghi chép nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, BTV, UBKT theo quy định. 
	2
	
	

	2.9
	Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính
	1
	
	

	2.10
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH
	2
	
	

	2.11
	Công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn
	2
	
	

	2.12
	Hoàn thành dự toán thu chi tài chính và nộp nghĩa vụ lên Công đoàn cấp trên
	3
	
	

	2.13
	Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên và NLĐ
	2
	
	

	2.14
	Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính công đoàn
	2
	
	

	2.15
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ 
	1
	
	

	2.16
	Báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên
	2
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3

Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ: 
- Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn (2 điểm)

- Chấp hành nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể của đơn vị)  (2 điểm)
	4
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc hoặc sa thải
	2
	
	

	3.3
	Không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện
	2
	
	

	3.4
	Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	2
	
	

	3.5
	Tham gia với NSDLĐ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với NLĐ
	3
	
	

	3.6
	 Tham gia xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp
	2
	
	

	3.7
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo
	3
	
	

	3.8
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng
	2
	
	

	4
	Điểm thưởng
	10
	
	

	4.1
	TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá chất lượng cao, chọn làm đơn vị tiêu biểu
	2
	
	

	4.2
	Thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.3
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa BCHCĐCS và doanh nghiệp
	2
	
	

	4.5
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo,phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.
	2
	
	

	Tổng cộng : 1 + 2 + 3 +4 =
	100
	
	



Công đoàn cơ sở tự đánh giá xếp loại ........................................................ 





           ......................, ngày........... tháng.........năm 20...
Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY



   TM. BAN CHẤP HÀNH







 CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH) 

         (Ký tên, đóng dấu)



    (Ký tên, đóng dấu)

..........................................                      .................................................................. 

Biểu số 02/CĐCS - CĐN 

CÔNG ĐOÀN ………………………………………….

CÔNG ĐOÀN …………………………………………


BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 233 /HD-CĐN ngày  22 /7/2015 của

Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam)



- Tổng số lao động:   …………. người; trong đó nữ: ………người


   + Trong đó:  số lao động tham gia BHXH: ……….. người


- Tổng số đoàn viên công đoàn: ……….. người;


- Số CĐCS thành viên…………; - Số CĐ bộ phận: ………………..; 


- Số tổ công đoàn: ………………; 


- Tổng số cán bộ CĐ từ tổ trưởng, tổ phó trở lên: ……………… người.


- Thu nhập bình quân: ……………………. triệu/người/tháng


Căn cứ kết quả hoạt động của CĐCS và thực hiện hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành CĐCS tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS như sau: 

	TT
	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	THANG ĐIỂM

	
	
	Tối đa
	Tự chấm
	Thẩm định

	1.
	Tiêu chuẩn 1

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Tham gia với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.
	3
	
	

	1.2
	Hàng năm phối hợp với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời hạn.
	3
	
	

	1.3
	Thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo quy định của pháp luật.
	2
	
	

	1.4
	Hướng dẫn, tư vấn cho viên chức, NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng làm việc, HĐLĐ với người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật.
	2
	
	

	1.5
	Có 100% viên chức, NLĐ đang làm việc tại đơn vị được giao kết HĐ làm việc và HĐLĐ bằng văn bản (không tính số LĐ làm công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng).
	3
	
	

	1.6
	Giám sát thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với NLĐ và các bản hợp đồng làm việc và HĐLĐ.
	3
	
	

	1.7
	Tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, không để xảy ra đơn thư vượt cấp.
	3
	
	

	1.8
	Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và người đứng đầu đơn vị.
	5
	
	

	1.9
	Phối hợp với người đứng đầu đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung cụ thể).
	3
	
	

	1.10
	Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
	3
	
	

	1.11
	Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.
	5
	
	

	2.
	Tiêu chuẩn 2

Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.
	3
	
	

	2.2
	Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	3
	
	

	2.3
	Có 70% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.
	3
	
	

	2.4
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả.
	2
	
	

	2.6
	Ban Chấp hành CĐCS có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, BTV, UBKT theo quy đinh.
	2
	
	

	2.7
	Đơn vị có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
	2
	
	

	2.8
	Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, BTV, UBKT theo quy định. 
	2
	
	

	2.9
	Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.
	1
	
	

	2.10
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị Ban chấp hành.
	2
	
	

	2.11
	Công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn.
	2
	
	

	2.12
	Hoàn thành dự toán thu chi tài chính và nộp nghĩa vụ lên Công đoàn cấp trên (nếu có).
	3
	
	

	2.13
	Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. 
	2
	
	

	2.14
	Không vi phạm kỷ luật về sử dụng ,quản lý tài chính CĐ
	2
	
	

	2.15
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ 
	1
	
	

	2.16
	Báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên
	2
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3

Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ: 

- Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn. (2 điểm)
- Chấp hành quy chế, quy định của đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể) (2 điểm)
	4
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc.
	2
	
	

	3.3
	Không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực (trừ trường hợp do đơn vị phát hiện).
	2
	
	

	3.4
	Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	2
	
	

	3.5
	Tham gia với người đứng đầu đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với NLĐ.
	3
	
	

	3.6
	Tham gia xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị.
	2
	
	

	3.7
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
	3
	
	

	3.8
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng
	2
	
	

	4
	Điểm thưởng
	10
	
	

	4.1
	Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.2
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.3
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành CĐCS và Cơ quan, đơn vị.
	3
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.
	3
	
	

	Tổng cộng : 1 + 2 + 3 +4 =
	100
	
	



Công đoàn cơ sở tự đánh giá xếp loại ........................................................ 






 ......................, ngày........... tháng.........năm 20...
Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY



   TM. BAN CHẤP HÀNH







 CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH) 

         (Ký tên, đóng dấu)



    (Ký tên, đóng dấu)

..........................................                      .................................................................. 
Biểu số 03/CĐCS - CĐN 

CÔNG ĐOÀN …………………………………………..
CÔNG ĐOÀN …………………………………………


BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 233 /HD-CĐN ngày 22 /7/2015 của

Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam)



- Tổng số lao động:   …………. người; trong đó nữ: ………người


   + Trong đó:  số lao động tham gia BHXH: ……….. người


- Tổng số đoàn viên công đoàn: ……….. người;


- Số CĐCS thành viên…………; - Số CĐ bộ phận: ………………..; 


- Số tổ công đoàn: ………………; 


- Tổng số cán bộ CĐ từ tổ trưởng, tổ phó trở lên: ……………… người.


- Thu nhập bình quân: ……………………. triệu/người/tháng


Căn cứ kết quả hoạt động của CĐCS và thực hiện hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành CĐCS tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS như sau: 

	TT
	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	THANG ĐIỂM

	
	
	Tối đa
	Tự chấm
	Thẩm định

	1.
	Tiêu chuẩn 1

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động(NLĐ) và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Tham gia với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.
	3
	
	

	1.2
	Hàng năm phối hợp với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng thời hạn.
	3
	
	

	1.3
	Giám sát thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ.
	3
	
	

	1.4
	Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành công đoàn và Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
	3
	
	

	1.5
	Cử đại diện công đoàn tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ theo quy định của pháp luật.
	3
	
	

	1.6
	Tham gia với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho NLĐ.
	5
	
	

	1.7
	Phối hợp với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả (có nội dung và kết quả cụ thể).
	3
	
	

	1.8
	Tham gia cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải thiện điều kiện làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
	3
	
	

	1.9
	Vận động người lao động phát hiện, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại đơn vị
	2
	
	

	1.10
	Không để xảy ra đơn thư vượt cấp
	2
	
	

	1.11
	Phối hợp với Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.
	3
	
	

	1.12
	Hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW (cùng ngày 12/12/2013) của Bộ Chính trị về ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
	2
	
	

	2.
	Tiêu chuẩn 2

Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.
	3
	
	

	2.2
	Có 80% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.
	4
	
	

	2.3
	Có 100% cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	3
	
	

	2.4
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả.
	2
	
	

	2.6
	Ban Chấp hành CĐCS có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, BTV, UBKT theo quy đinh.
	2
	
	

	2.7
	Đơn vị có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
	2
	
	

	2.8
	Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, BTV, UBKT theo quy định. 
	2
	
	

	2.9
	Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.
	1
	
	

	2.10
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị Ban chấp hành.
	2
	
	

	2.11
	Công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn.
	2
	
	

	2.12
	Hoàn thành dự toán thu chi tài chính.
	2
	
	

	2.13
	Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. 
	2
	
	

	2.14
	Không vi phạm kỷ luật về sử dụng ,quản lý tài chính CĐ
	2
	
	

	2.15
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ
	1
	
	

	2.16
	Báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên
	2
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3

Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ: 

- Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn. (2 điểm)

- Chấp hành quy chế, quy định của đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể) (2 điểm)
	4
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc.
	2
	
	

	3.3
	Không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực (trừ trường hợp do đơn vị phát hiện).
	2
	
	

	3.4
	Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	2
	
	

	3.5
	Phối hợp với Thủ trưởng và người đứng đầu , đơn vị  thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	3
	
	

	3.6
	Tham gia xây dựng |cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
	2
	
	

	3.7
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
	3
	
	

	3.8
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng
	2
	
	

	4
	Điểm thưởng
	10
	
	

	4.1
	Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.2
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.3
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành CĐCS và Cơ quan, đơn vị.
	3
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.
	3
	
	

	Tổng cộng : 1 + 2 + 3 +4 =
	100
	
	



Công đoàn cơ sở tự đánh giá xếp loại ........................................................ 






 ......................, ngày........... tháng.........năm 20...
Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY



   TM. BAN CHẤP HÀNH







 CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH) 

         (Ký tên, đóng dấu)



    (Ký tên, đóng dấu)

..........................................                      .................................................................. 
Biểu số 04/CĐCS - CĐN 

CÔNG ĐOÀN ………………………………………….

CÔNG ĐOÀN …………………………………………


BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 233 /HD-CĐN ngày  22 /7/2015 của

Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam)



- Tổng số lao động:   …………. người; trong đó nữ: ………người


   + Trong đó:  số lao động tham gia BHXH: ……….. người


- Tổng số đoàn viên công đoàn: ……….. người;


- Số CĐCS thành viên…………; - Số CĐ bộ phận: ………………..; 


- Số tổ công đoàn: ………………; 


- Tổng số cán bộ CĐ từ tổ trưởng, tổ phó trở lên: ……………… người.


- Thu nhập bình quân: ……………………. triệu/người/tháng


Căn cứ kết quả hoạt động của CĐCS và thực hiện hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành CĐCS tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS như sau: 

	TT
	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	THANG ĐIỂM

	
	
	Tối đa
	Tự chấm
	Thẩm định

	1.
	Tiêu chuẩn 1

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Đại diện cho tập thể người lao động (NLĐ) thương lượng tập thể có hiệu quả với người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhằm xác lập các điều kiện lao động mới, làm căn cứ ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).
	3
	
	

	1.2
	TƯLĐTT đạt được những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật
	3
	
	

	1.3
	TƯLĐTT được Công đoàn cấp trên đánh giá đạt chất lượng theo quy định của Tổng Liên đoàn
	2
	
	

	1.4
	Giám sát thực hiện có hiệu quả nội dung TƯLĐTT đã ký.
	2
	
	

	1.5
	Tham gia với NSDLĐ xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi và thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, đơn vị.
	2
	
	

	1.6
	Thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo đúng quy định của pháp luật
	1
	
	

	1.7
	Phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức HN NLĐ hàng năm đúng quy trình, đạt hiệu quả.
	2
	
	

	1.8
	Tham gia với NSDLĐ xây dựng và giám sát thực hiện: 

- Các nội quy, quy định của đơn vị (1 điểm)

- Định mức lao động, đơn giá tiển lương (1 điểm)

- Quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật ( 1 điểm)
	3
	
	

	1.9
	Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
	2
	
	

	1.10
	Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật
	1
	
	

	1.11
	Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và NSDLĐ
	2
	
	

	1.12
	Hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ giao kết và chấm dứt HĐLĐ với NSDLĐ đúng quy định của pháp luật
	1
	
	

	1.13
	Có 100% lao động làm việc tại doanh nghiệp được giao kết HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng)
	2
	
	

	1.14
	Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động
	1
	
	

	1.15
	Đơn vị không xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan của NLĐ và NSDLĐ
	1
	
	

	1.16
	Giám sát thực hiện HĐLĐ và thực hiện chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật.
	1
	
	

	1.17
	Phối hợp với NSDLĐ phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung, kết quả cụ thể).
	2
	
	

	1.18
	Tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động
	1
	
	

	1.19
	Không để xảy ra ngừng việc tập thể trái pháp luật
	1
	
	

	1.20
	Không để xảy ra đơn thư vượt cấp
	1
	
	

	1.21
	Tổ chức và lãnh đạo đình công (nếu có) đúng pháp luật
	1
	
	

	2.
	Tiêu chuẩn 2

Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 70% trở lên số lao động gia nhập công đoàn
	3
	
	

	2.2
	Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	3
	
	

	2.3
	Có 60% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.
	3
	
	

	2.4
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc BTV Công đoàn cơ sở và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS hiệu quả.
	2
	
	

	2.6
	Có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, BTV, UBKT theo quy định
	2
	
	

	2.7
	Có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS
	2
	
	

	2.8
	Có sổ ghi chép nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, BTV, UBKT theo quy định. 
	2
	
	

	2.9
	Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính
	1
	
	

	2.10
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH
	2
	
	

	2.11
	Công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn
	2
	
	

	2.12
	Hoàn thành dự toán thu chi tài chính.
	3
	
	

	2.13
	Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên và NLĐ.
	2
	
	

	2.14
	Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.
	2
	
	

	2.15
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ.
	1
	
	

	2.16
	Báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3

Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ: 

- Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn (2 điểm)

- Chấp hành nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể)  (2 điểm)
	4
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc hoặc sa thải.
	2
	
	

	3.3
	Không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện.
	2
	
	

	3.4
	Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	2
	
	

	3.5
	Tham gia với NSDLĐ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho NLĐ.
	3
	
	

	3.6
	 Tham gia xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp, đơn vị.
	2
	
	

	3.7
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo
	3
	
	

	3.8
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
	2
	
	

	4
	Điểm thưởng
	10
	
	

	4.1
	TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá chất lượng cao, chọn làm đơn vị tiêu biểu
	2
	
	

	4.2
	Thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.3
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa BCHCĐCS và doanh nghiệp
	2
	
	

	4.5
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo,phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.
	2
	
	

	Tổng cộng : 1 + 2 + 3 +4 =
	100
	
	



Công đoàn cơ sở tự đánh giá xếp loại ........................................................ 






 ......................, ngày........... tháng.........năm 20...
Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY



   TM. BAN CHẤP HÀNH







 CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH) 

         (Ký tên, đóng dấu)



    (Ký tên, đóng dấu)

..........................................                      .................................................................. 

Biểu số 05/NĐCS - CĐN 

......................... ………………………………………….

NGHIỆP ĐOÀN …………………………………………


BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 
NGHIỆP ĐOÀN CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 233 /HD-CĐN ngày 22 /7/2015 của

Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam)



- Tổng số lao động:   …………. người; trong đó nữ: ………người


- Tổng số đoàn viên nghiệp đoàn: ……….. người;


- Số nghiệp đoàn thành viên…………; - Số NĐ bộ phận: ………………..; 


- Số tổ nghiệp đoàn: ………………; 


- Tổng số cán bộ nghiệp đoàn từ tổ trưởng, tổ phó trở lên: …….....… người.


- Thu nhập bình quân: ……………………. triệu/người/tháng


Căn cứ kết quả hoạt động của nghiệp đoàn và thực hiện hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành nghiệp đoàn tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động của nghiệp đoàn như sau: 

	TT
	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	THANG ĐIỂM

	
	
	Tối đa
	Tự chấm
	Thẩm định

	1.
	Tiêu chuẩn 1

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Đại diện, tập hợp ý kiến đoàn viên, kiến nghị với cơ quan chức năng nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cấp trên) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, NLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập.
	10
	
	

	1.2
	Thực hiện phân phối kết quả lao động công khai, dân chủ, công bằng.
	5
	
	

	1.3
	Tổ chức cho đoàn viên, người lao động thuộc nghiệp đoàn thực hiện các hình thức tự quản, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghề.
	5
	
	

	1.4
	Phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể).
	5
	
	

	1.5
	Tập hợp, kiến nghị với công đoàn cấp trên và cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các kiến nghị liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động.
	5
	
	

	1.6
	Tham gia, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan.
	5
	
	

	2.
	Tiêu chuẩn 2

Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 60% trở lên số tổ nghiệp đoàn, nghiệp đoàn bộ phận (nếu có) được xếp loại vững mạnh.
	3
	
	

	2.2
	Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	3
	
	

	2.3
	Xây dựng, thực hiện đầy đủ có hiệu quả quy chế nội bộ của nghiệp đoàn.
	2
	
	

	2.4
	Quy chế chi tiêu nội bộ của nghiệp đoàn có đầy đủ các nội dung: 

+ Khen thưởng (01 điểm)
+ Thăm hỏi (01 điểm)
+ Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ nghiệp đoàn (02 điểm)
	4
	
	

	2.5
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó nghiệp đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc BTV nghiệp đoàn và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	3
	
	

	2.6
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của nghiệp đoàn có hiệu quả.
	2
	
	

	2.7
	Có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, BTV, UBKT theo quy định
	2
	
	

	2.9
	Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, BTV, UBKT theo quy định
	2
	
	

	2.10
	Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính
	1
	
	

	2.10
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính nghiệp đoàn tại hội nghị BCH
	2
	
	

	2.11
	Công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị nghiệp đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn
	2
	
	

	2.12
	Hoàn thành dự toán thu chi tài chính nghiệp đoàn
	2
	
	

	2.13
	Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên và NLĐ.
	2
	
	

	2.14
	Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính nghiệp đoàn.
	2
	
	

	2.15
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ.
	1
	
	

	2.16
	Báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.
	2
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3

Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của nghiệp đoàn có liên quan đến đoàn viên và NLĐ. 
	10
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	4
	
	

	3.3
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
	3
	
	

	3.4
	Có tổ chức hoặc tham gia hoạt động thể thao, văn nghệ
	3
	
	

	4
	Điểm thưởng
	10
	
	

	4.1
	Đề xuất, kiến nghị của nghiệp đoàn với cơ quan nhà nước đã tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi hơn cho đoàn viên, NLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập.
	3
	
	

	4.2
	Thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các nghiệp đoàn khác học tập.
	2
	
	

	4.3
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Nghiệp đoàn được áp dụng thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của nghiệp đoàn.
	2
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.
	3
	
	

	Tổng cộng : 1 + 2 + 3 +4 =
	100
	
	



Công đoàn cơ sở tự đánh giá xếp loại ........................................................ 






 ......................, ngày........... tháng.........năm 20...
Ý KIẾN CỦA CẤP  ỦY (nếu có)
             TM. BAN CHẤP HÀNH







 CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH) 

         (Ký tên, đóng dấu)



    (Ký tên, đóng dấu)

..........................................                      .................................................................. 

	CÔNG ĐOÀN…………………………….

CÔNG ĐOÀN……………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc




Số:          /TTr – CĐ….
          ……….., ngày ………tháng ….. năm 20….. 
TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét, đánh giá xếp loại 

chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở



 Kính gửi:  - Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;


        - Ban Tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. 

Căn cứ Hướng dẫn số 233/HD-CĐN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) Công đoàn…….. đã triển khai thực hiện, căn cứ nội dung tiêu chuẩn đánh giá và kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở năm……., Ban Chấp hành Công đoàn ……… đã tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại CĐCS (theo bảng gửi kèm theo).

Đề nghị xếp loại công đoàn cơ sở năm 20…: ……………………………


Kính trình Ban Tổ chức Công đoàn Nông nghiệ p và PTNT Việt Nam xem xét trình Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam quyết định xếp loại hoạt động Công đoàn cơ sở năm 20….. 

Xin trân trọng cảm ơn!
	Nơi nhận: 
- Như kính gửi;

- Lưu….
	TM. BAN CHẤP HÀNH (BAN THƯỜNG VỤ)
CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)
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